
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  811  /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 
năm 2024; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 (Khoản 4 Điều 102 

Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 67 
của Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024); 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội tiếp 

tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch 

và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và 
nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-
2025; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTG ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được 

thủ tướng chính phủ phân bổ tại quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 
năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ 
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tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai 
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 369/QD-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chúng 

xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040 và 
tầm nhìn đến năm 2050; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

tại Tờ trình số 428/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024; Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại Tờ trình số 6888/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, với các chỉ tiêu sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

Tổng diện tích tự nhiên: 7.918,79 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 2.877,30 ha; chiếm 36,34 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 4.985,80 ha; chiếm 62,96 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 55,69 ha; chiếm 0,70 % tổng diện tích tự nhiên. 

(Chi tiết tại Biểu 1 đính kèm) 

2. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích: 

- Đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp: 0 ha. 

- Đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp: 3,52 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 2 kèm theo) 
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3. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

Tổng diện tích thu hồi: 180,18 ha, trong đó: 

- Thu hồi đất nông nghiệp: 167,62 ha. 

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 12,56 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 3 kèm theo) 

4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 185,02 ha. 

- Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 118 sang các loại 

đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 của Luật Đất đai năm 

2024: 1,70 ha. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,99 ha. 

- Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương 

mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ: 1,10 ha. 

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất xây dựng công trình 

công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp: 1,51 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 4 đính kèm) 

5. Công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất  

(Chi tiết tại Biểu 5 kèm theo) 

6. Danh mục 54 công trình dự án sau 02 năm liên tục được xác định trong 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chưa hoàn 

thành công thác thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích được đăng 

ký chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025.  

(Chi tiết tại Biểu 6 kèm theo) 

7. Danh mục 23 công trình dự án sau 02 năm liên tục được xác định trong 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chưa hoàn 

thành công thác thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích đề xuất loại 

bỏ không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025.  

(Chi tiết tại Biểu 7 kèm theo) 

8. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, kèm theo Quyết định 

này. 

(Các phụ lục, bản đồ, bản vẽ, danh mục công trình dự án và báo cáo 

thuyết minh nêu trên do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình duyệt tại 
Tờ trình số 6888/TTr-STNMT ngày 31/12/2024). 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, chặt 

chẽ từ cấp huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất; không giải 

quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối 

với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trừ trường 

hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 và khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai); kiểm tra, xử lý các trường 

hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích 

theo quy định của pháp luật đất đai. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng 

đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, 

có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, 

phù hợp của các thông tin, số liệu, vị trí các công trình, dự án trong hồ sơ thẩm 

định kế hoạch sử dụng đất. 

2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, 

đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2025 theo đúng quy định pháp luật. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện các thủ tục tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy 

định của pháp luật hiện hành; việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo theo đúng 

trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, hiệu quả và tính khả thi. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT HĐND thành phố PR - TC; 

- VPUB: LĐVP, Chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH.     TT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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